Thứ  ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
Luyện từ và câu
Tuần 21- Bài: Mở rộng vốn từ công dân

1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:
         Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự
GỢI Ý:
Nghĩa của từ “công dân”: Công dân là người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước.
Em thử ghép các từ nêu trên với từ “công dân” xem từ nào có thể đứng được phía trước từ “công dân”, từ nào có thể đứng được phía sau từ “công dân” để tạo thành cụm từ có nghĩa.
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2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B:
GỢI Ý:
Em đọc kĩ phần nghĩa ở cột A rồi ghép nối với cột B sao cho phù hợp.

	A
	
	B

	Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

	
	
Nghĩa vụ công dân

	Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

	
	
Quyền công dân

	Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với người khác.
	
	
Ý thức công dân


3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.
GỢI Ý:
· Theo em tổ quốc là gì? (Tổ quốc là nơi em sinh ra và lớn lên)
· Tổ quốc Việt Nam do ai xây dựng và vun đắp?
· Theo em mỗi người dân có nghĩa vụ gì trong việc bảo vệ tổ quốc?
· Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc?
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